
TT Tên HTX Địa chỉ Ngành nghề Năm TL Năm chuyển đổi
Người đại diện theo pháp 

luật

Số thành 

viên
Số lao động  Vốn điều lệ BKS

HĐ 

QT

Đảng 

viên

I. TP. CÀ MAU

A Năm 2017

1 HTX Hoàng Phú 30, Kênh xáng BL, K8, P6 NTTS 24/5/2010 25/06/2016 Huỳnh Văn Tửng 7 7  810 2 1

2 HTX DV NN Lý Văn Lâm ấp Xóm Lớn xã Lý Văn Lâm Sơ chế rau 11/02/2015 Nguyễn Đông Dương 7 7  400 

3 HTX Tân Thành Tiến (HTX chưa chuyển đổi) ấp 3,xã Tân Thành Nuôi cá chình, cá bóng 24/5/2010 Huỳnh Văn Hận 7 7  600 1 1

4 HTX Quốc Danh ập 5, xã Tân Thành Nuôi tôm công nghiệp 15/4/2013 Trương Quốc Danh 7 7  352 

5 HTX Đoàn Kết Ấp 10, xã An Xuyên Ương tôm giống 04/02/2014 Trương Tấn Phú 7 7 70 1 1

6 HTX Thành Công Ấp Cái Nai, xã Hòa Tân Dịch vụ nuôi tôm công nghiệp năng suất cao 30/10/2017 Nguyễn Ly Kha 22 22  1.900 3 4

7 HTX An Bình ấp Lung Dừa, xã Lý Văn Lâm Kinh doanh giống, thức ăn, thuốc vật tư 03/07/2015 15/05/2017 Phạm Ngũ Hanh 7 7 500               1 1

8 HTX DV vận tải Phú Thuận 14/2 Lý Thường Kiệt, P6 Vận tải hành khách, hàng hóa 17/02/2016 Nguyễn Tấn Tài 7 7  200 1 1

9 HTX Đồng Tiến 51/5, đường 3/2, K4,P6 Vận tải hành khách 05/05/2014 Đỗ Hùng Dũng 70 70 140               1 1

10 HTX Đại Thắng Lý Thường Kiệt, K5, P 6 DV- Vận tải 10/08/2015 15/01/2016 Trương Quốc Thanh 7 7 10                 

11 DV-VT thủy bộ Minh Hải 119C, Cao Thắng, K7, P8 DV- Vận tải 01/02/2014 Triệu Mỹ Thuận 7 7 160               1 1

12 HTX Taxi Sân bay Cà Mau 14, Kinh xáng Bạc Liêu, K7,P7 Vận tải hành khách 28/11/2017 Vương Thanh Hà 38 38 17.928           4 2

13 HTX Hưng Phát ấp Bà Điều , Lý Văn Lâm (sau năm phủ) Kinh doanh vận tải, ô tô,taxi 15/8/2012 17/04/2015 Lâm Thị Thùy Linh 7 7 2.000             1 1

14 HTX  Đất Mũi 27, Lý Thường Kiệt, K5, P6 Vận tải hành khách 22/9/2010 Trương Quốc Đạt 7 7 1.000             1 1

15 Vận tải Vina taxi Cà Mau 32/38, Lý Bôn, K5, P4 Kinh doanh vận tải taxi 02/07/2015 05/10/2017 La Nhật Trương 7 7              1.600 1 1

16 HTX DV tạo việc làm Toàn Thắng 322 Quang Trung, K4, P5 DV hỗ trợ kinh doanh khác 26/4/2016 Phạm Hoàng Lữ 7 7  350 1 1

17 Chế biến gia súc Cà Mau 29/3 Lâm Thành Mậu, K4, P4 Giết mỗ gia cầm 01/04/1998 Lê Chí Công 7 7 350               1 1 x

18 HTX Hưng Thịnh 165 Quang Trung, K2, P5 Dịch vụ thu gom rác 24/04/2015 Phù Thị Diệu 21 18 3.000             1 1

19 HTX  Mũi Cà Mau ấp Bà Điều , xã Lý Văn Lâm Giết mỗ gia cầm 20/04/2016 Lê Văn Lil 7 7 850               3 2

20 HTX quỹ tín dụng phường 2 232, K2, P2 Kinh doanh tiền tệ 10/10/1998 Mã Minh Triển 14 14 1.400             2 3

21 HTX nuôi tôm CN xã Tắc Vân ấp 4, xã Tắc Vân Nuôi tôm công nghiệp 15/08/2017 Trần Khiện 7 7  260 1 1
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22 HTX nuôi tôm CN An Thành Ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành Nuôi tôm công nghiệp 21/09/2017 Vương Thanh Triều 7 7  180 1 1

23 HTX dịch vụ vận tải 986 38 Phạm Ngọc Thạch , P5 VT Hành khách, hàng hóa 14/01/2017 Đào Trung Kiên 7 7  165 1 1

24 HTX vận tải Thuận Thành 232 Trần Hưng Đạo, P5
Vận tải hành khách đường bộ, hàng hóa, kho 

bãi, lưu trữ hàng hóa, cho thuê xe
13/01/2017 Trần Thị Ngọc Nữ 7 7  800 1 1

25 HTX Giao thông vận tải 1/5 01 Cao Thắng, P8 Vận tải hành khách taxi, hàng hóa xe ôtô 20/02/2017 Trần Thu Dưỡng 14 14  2.000 5 2

26 HTX DV vận tải Toàn Thắng 64, ấp 3.xã Tắc Vân Vận tải hành khách taxi, hàng hóa xe ôtô 22/02/2017 Lê Thanh Tòng 7 7  340 1 1

27 HTX Vận tải Chiến Thắng 453, Nguyễn Trãi, P9
Vận tải hành khách taxi, hàng hóa xe ôto, VT 

hành khách theo hợp đồng, du lịch
16/03/2017 Lộ Minh Chiến 11 11  600 1 1

28 HTX DV Tôm, cua giống Tấn Thành Ấp xóm Lung, xã Định Bình Cung ứng tôm, cua giống 04/11/2017 Phan Vũ Linh 10 5  300 1 1

29 HTX DVVT Miền Tây 131, Huỳnh Thúc Kháng, P6 Vận tải hành khách 13/11/2017 Nguyễn Trọng Hữu 7 7 500               1 2

30 HTX dịch vụ thương mại  Cà Mau 06, Quang Trung, K2, P7
KD nhiên liệu động cơ, thực 

phẩm, thiết bị gia đình
12/12/2016 Hứa Yến Khuê 10 10 2.060 1 1

B Thành lập năm 2018

C Ngừng hoạt động

1 HTX NTTS Hữu Lợi 147, Nguyễn Công Trứ,K7, P8
KD NTTS, cung cấp sò huyết giống, thu mua 

sò quyết thương phẩm
17/3/2017 Liêu Minh Thành 7 7  2.000 1 1

2 HTX DV VTTB Vạn Thành Cao Thắng, K2, P8 Vận tải hành khách, hàng hóa 06/02/2016 Huỳnh Thị Xuân Mai 7 7  300 1 1

3 HTX cơ giới Bình Minh Đường Xí nghiệp gỗ, K7, P8
Phá dỡ chuẩn bị mặt bằng, vận tải hàng hóa 

đường bộ
17/08/2016 Đặng Thế Thuận 7 7 500               1 1

II. HUYỆN CÁI NƯỚC

A Năm 2017

1 HTX Tân Hưng Ấp Bào Vũng, xã Tân Hưng Nuôi tôm năng suất cao 27/10/2016 Huỳnh Xuân Diện 19 19  500 1 5

2 HTX NN TS Quyết Tiến Ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 09/08/2016 Mai Văn Quốc 24 20  200 1 3

3 HTX Tiên Tiến Rau Dừa B Ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ Nuôi trồng thủy sản 30/8/2011 Trần Thống Nhất 45 82  102,5 1 3

4 HTX Hoàng Mỹ Ấp Thị Tường, xã Hòa Mỹ Nuôi trồng thủy sản 14/09/2011 Phạm Văn Hoàng 35 62  165 1 3

5 HTX Cái Bát Ấp Cái Bát, xã Hòa Mỹ Nuôi trồng thủy sản 05/12/2013 Nguyễn Hoàng Ân 16 24  500 1 3

6 HTX Bồn Bồn Đông Hưng Ấp Đông Hưng, Tân Hưng Đông Nông nghiệp, dịch vụ chế biến bồn bồn 14/7/2016 Huỳnh Thị Nguyên 8 30  400 1 3

7 HTX Xây dựng A & T K1, TT Cái Nước Xây dựng 2015 Lâm Ngọc Thủy 14 60 4.000             1 3

8 HTX Trung Hoàng Ấp Đông Hưng, xã Tân Hưng Đông Vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng 17/8/2011 Đỗ Văn Luân 14 26 600               1 3

9 HTX  Dịch vụ vận tải Tân Tiến 235, Nguyễn Văn Trỗi, TT Cái Nước Vận chuyển hàng hóa, rác thải 01/12/2007 Võ Minh Tưa 12 27 600               1 2

10 HTX Thành Phát Ấp Ngọc Tuấn, thị trấn Cái Nước Dịch vụ giết mỗ gia súc, gia cầm 19/05/2006 Lữ Thành Đô 14 35 456               1 2

11 HTX  nông sản thực phẩm an toàn huyện Cái  Nước Đường 30/4, K1, TT Cái Nước
Mua bán thịt và các sản phẩm thịt, mua bán 

thủy sản, rau, quả
12/02/2016 Trần Hồng Thái 7 11 500               1 3

12 HTX  đồng đội 6/12 ấp Khánh Tư, xã Đông Thới Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 22/6/2017 Lương  Xuân Phát 17 25  300 1 3

13 HTX Duy Tân Ấp Lý Ấn, xã Hưng Mỹ Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 03/06/2017 Nguyễn Quốc Thống 10 10  100 1 3



14 HTX DVNTTS Phú Hưng Thịnh Ấp Rạch Mũi, xã Phú Hưng Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 10/09/2017 Lý Thường Kiệt 13 13  250 1 3

15 HTX Hưng Mỹ Ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ Nuôi trồng thủy sản 17/10/2017 Võ Đông Triều 36 36  3.000 2 5

16 HTX cung cấp giống Giá Ngự Ấp Gíá Ngự, xã Đông Hưng Dịch vụ cung cấp giống thủy sản 07/12/2017 Lê Chí Nguyễn 23 23 1200 1 3

B Thành lập năm 2018

1 HTX Tân Thạnh Phú ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú Dịch vụ nông nghiệp 06/02/2018 Phan Văn Dũng 25 25 200 3 3

2 HTX dịch vụ vận tải thủy bộ Cái Nước Số 38, ấp Ngọc Tuấn, TT Cái Nước Dịch vụ vận tải 06/02/2018 Trần Hồng Sự 10 10 9.300 1 3

C Ngừng hoạt động

1 HTX Quyết Thắng Xã Phú Hưng NTTS 2015 Nguyễn Thanh Liêm 36 40 200               1 3

2 HTX Ngọc Tuấn Ấp Ngọc Tuấn, T.T Cái Nước Giết mỗ gia súc, gia cầm 15/04/2010 Lê Văn Ni 10 24 400               1 2

3 HTX xây dựng Cái Nước 126, Lộ Gòn, k2, T.T Cái Nước Xây dựng dân dụng 20/08/2004 Phan Trung Trực 25 245 1.582             2 3

4 HTX Tân Phong Ấp Tân Phong, xã Tân Hưng NTTS 07/03/2011 Tăng Sình Sềm 20 34 500               1 2

III HUYỆN ĐẦM DƠI

A Năm 2017

1 CNDV Hoàng Anh K5, TT Đầm Dơi Chăn nuôi, dịch vụ CN 2016 Hồ Hoàng Anh 40 4 1.500             3 3 1

2 HTX Đoàn Kết Ấp Tân Long, xã Tân Duyệt Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 2010 Châu Trung Trực 74 70 168               3 9 4

3 HTX Tân Hồng Ấp Tân Hồng, xã Tạ An Khương Nam Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 2011 Nguyễn Minh Thắng 36 84 270               3 5

4 HTX Đầm Dơi 105, K5, TT Đầm Dơi Nuôi trồng thủy sản 2010 Trần Văn Đáng 19 19 1.000             3 3 2

5 HTX Tân Long Tân Long, Tân Duyệt, DD Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 2005 Lâm Văn Khiếm 227 227 150               3 3 1

6 HTX Xây dựng 2/9 K4,TT Đầm Dơi Xây dựng công trình 2006 Nguyễn Minh Châu 7 2 380               2 3

7 HTX Hố Gùi Ấp Mai Hoa, xã Nguyễn Huân Khai thác đánh bắt, nước đá 2014 Lâm Hoàng Giáp 10 10 2.000             1 3

8 HTX Biển Đông Ấp Mai Hoa, xã Nguyễn Huân Khai thác đánh bắt, nước đá 2014 Phạm Công Minh 7 7 3.400             1 3

9 HTX Mỹ Phú Ấp Mỹ Phú, xã Tạ An Khương Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 27/05/2017 Đinh Xuân Trung 17 34 646               2 3 6

10 HTX Thắng Lợi ấp Bào Hầm, xã Quách Phẩm Nuôi sò huyết 13/03/2017 Trương Thanh Sử 7 50 250               7 3 1

11 HTX Thành Công Ấp Nam Chánh, xã Tân Dân Nuôi tôm công nghiệp 21/12/2017 Trần Văn Việt 28 56 220               1 3 5

12 HTX Tân  Thới Ấp Tân Thới, xã Tạ An Khương Đông Nuôi tôm công nghiệp 26/10/2017 Ngô Quốc Miênh 11 11 1.730             1 4

B Thành lập năm 2018

1 HTX Tân Trung ấp Tân Phú, xã Tân Trung Nuôi tôm công nghiệp 27/12/2017 Nguyễn Văn Út 14 14 70 1 3

C Ngừng hoạt động

IV. HUYỆN NĂM CĂN



A Năm 2017

1 HTX Minh Chiến  Ấp Phòng Hộ, xã Đất Mới Ươm nuôi sò giống 28/05/2013 Nguyễn Minh Thiện 8 7 2.200             1 3

2 HTX chế biến than 2/9 Ấp Nhà Hội, xã Tam Giang Sản xuất chế biến than đước 10/11/2004 Nguyễn Thanh Bình 31 62 90                 1 3

3 HTX Đồng Tiến ấp 2, xã Hàng Vịnh Hầm & KD than đước 04/06/2006 Trần Văn Phụ 7 14 276               1 2

4 HTX 1/7 ấp 7B xã Hiệp Tùng Nuôi tôm sú quảng canh cải tiến ít thay nước 28/04/2017 Trần Chí Nguyện 13 13 100 3 3 2

5 HTX G.V.H.B cua biển Năm Căn - Cà Mau Khóm Cái Nai,TT Năm Căn
SX, DV,TM ngành hàng cua; cung cấp vật tư 

nuôi trồng thủy sản
11/08/2017 Lê Quốc Việt 8 8 1.000             2 4

B Thành lập năm 2018

1 HTX nuôi cua Tân Hiệp Phát ấp Xeo Sao, Tân Hải Nuôi tôm cua kết hợp 28/12/2017 Nguyễn Duy Thái 9 9 758,265         1 3

2 HTX nuôi tôm sinh thái ấp Chà Là, xã Tam Giang Nuôi tôm sinh thái 28/12/2017 Nguyễn Thanh Liêm 30 30 2.479             3 3

C Ngừng hoạt động

1 HTX Thành Công Ấp 2, xã Hàng Vịnh
SX tôm giống, chế biến đóng gói, bảo quản 

hàng thủy sản
10/06/2006 Mai Sáu 9 32 450 1 3

V. HUYỆN NGỌC HIỂN

A Năm 2017

1 HTX Nghêu Đất Mũi Lạch Vàm, Đất Mũi
Quản lý, bảo vệ, khai thác, nuôi và dịch vụ 

nghêu
20/05/2013 Lê Thanh Liêm 65 65 4.000             3 9

2 HTX Đồng Đại Lợi Ấp Xóm mới, xã Viên An Đông SX Tôm-cua giống 30/05/2007 Lê Văn Trọng 9 11 4.200             3 3

3 HTX Đồng Phát Đạt Ấp Xưởng Tiện-Viên An Đông Nuôi và DV nghề nuôi thủy sản 13/10/2008 Phạm Quốc Cường 28 28 60                 1 3 5

4 HTX Đồng Khởi ấp Đồng Khởi,xã Tân Ân Tây SX và kinh doanh Tôm giống 02/01/2005 Nguyễn Vũ Hảo 12 10 16.000           3 3 1

5 HTX Đại Hiệp Tam Hiệp, TT Rạch Gốc NTTS, DV cung ứng thủy sản 28/11/2012 Tạ Thanh Hùng 16 22 1.700             2 5 8

6 HTX Tân Phát Lợi Tân Lập, Tân Ân Tây
NTTS, DVTM, Chế biến, sản xuất tôm khô, cá 

khô và các mặt hàng thủy sản
02/07/2013 Bùi Văn Chương 7 10 2.000             2 3 2

7 HTX nuôi Hàu lòng Đất Mũi Kinh Đào, Đất Mũi
Nuôi hàu, xây dựng nhà các  loại, xây dựng 

cầu đường, san lắp mặt bằng
06/07/2007 Nguyễn Văn Hôn 32 10              4.900 1 4

8 HTX Vận tải Kim Long Ấp Ông Trang, xã Viên An
Cung cấp DV VT đường bộ theo tuyến cố định 

và hợp đồng
09/05/2016 Đỗ Tuấn Thắng 9 13 1.400             1 3 3

9 HTX DV Vận tải Mũi Cà Mau Ấp Rạch Tàu, xã Đất Mới
Cung cấp DV VT đường bộ theo tuyến cố định 

và hợp đồng
18/8/2016 Trương Hai Nhỏ 14 14 2.100             1 3

10 HTX Vận tải Rạch Gốc K1, TT Rạch Gốc DV vận chuyển hành khách 25/3/2015 Dương Thị Cẩm Thúy 9 9 1.800             1 3

11 HTX Đòan Kết So Đũa, Viên An

Chăn nuôi gia súc, gia cầm, chế biến, kinh 

doanh các sản phẩm từ cây gỗ địa phương (vót 

đũa)

08/05/2003 Hồ Văn Thành 15 38              1.000 2 3 3

12 HTX Tân Phát Ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây,
Khai thác gỗ, sản xuất sản phẩm từ gỗ (hầm 

than)
10/10/2012 Lê Phước Thân 12 28 2.000             1 3 1

13 HTX Chế biến than Đồng Tâm Ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây Khai thác gỗ, chế biến than 17/3/2017 Nguyễn Thanh Tùng 19 20 130 3 1

B Thành lập năm 2018

1 HTX tôm sú mẹ Rạch Gốc Khóm 1 TT Rạch Gốc Kinh doanh tôm sú mẹ 07/02/2018 Nguyễn Phát Triển 9 9 5.000             1 3

C Ngừng hoạt động



VI. HUYỆN PHÚ TÂN

A Năm 2017

1 HTX xây dựng Bảy Tuồng Khóm 1, TT. Cái Đôi Vàm Xây dựng, vật liệu xây dựng 22/09/2016 Nguyễn Văn Tuồng 10 3 1.400             1 3

2 HTX Kim Thảo K1,TT Cái Đôi Vàm Vận tải hành khách và hàng hóa 09/09/2014 Trần Anh Giàu 7 7 1.000             1 3

3 HTX Hương Biển Khóm 5, TT Cái Đôi Vàm Thu mua, chế biến thủy sản, nước mắm 07/12/2013 Lê Thị Nga 20 3 542               1 3

4 HTX Đầm Thị Tường-Cà Mau Ấp Thọ Mai, xã Phú Mỹ Du lịch sinh thái Đầm Thị Tường 14/01/2016 Phan Tấn Hùng 27 5 305               1 3

5 HTX Phú Cường Ấp Vàm Đình, xã Phú thuận Mua bán tôm giống, thức ăn thủy sản 21/10/2015 Trần Việt Cường 10 10                 500 1 3 1

6 HTX Đoàn Kết K4, TT.Cái Đôi Vàm Khai thác, DV thủy sản 10/12/2007 Trần Văn Phỉnh 8 8 200               1 3

7 HTX Chăn Nuôi Phát Triển K5, TTCái Đôi Vàm Chăn nuôi gia súc, gia cầm, cung ứng con giống 06/08/2010 Nguyễn Thị Hà 11 11 200               1 3

8 HTX Khánh Tường K3, TT Cái Đôi Vàm Nuôi trông thủy sản 25/10/2016 Thạch Khương 9 9 800               1 3

9 HTX Cường Thịnh K7, TT Cái Đôi Vàm Nuôi tôm công nghiệp 10/10/2016 Võ Văn Là 23 15 600               3 5

10 HTX Đồng Tiến Ấp Thứ Vãi B,Tân Hưng Tây Nuôi trông thủy sản 30/09/2016 Tô Việt Hài 9 9 225               1 3 3

11 HTX Đường Cày Ấp Đường Cày Nuôi tôm công nghiệp 12/4/2013 Phan Minh Trung 12 12 2.400             1 3

12 HTX Tân Rạng Đông Ấp Đất Sét, xã Phú Thuận Nuôi trồng thủy sản nước lợ 27/4/2015 Trần Văn Nguơn 30 30 1.450             1 3

13 HTX Đạt Thành Ấp Cái Đôi, xã Phú Tân Nuôi trồng thủy sản nước lợ 28/8/2015 Nguyễn Văn Lập 9 9 450               1 3 1

14 HTX Hòa Hiệp Ấp Cái Đôi Nhỏ, xã Nguyễn Việt Khải Nuôi trồng thủy sản nội địa 13/5/2016 Nguyễn Minh Luân 17 33 490               1 5 7

15 HTX Thắng Lợi Ấp Ba Tiệm, xã Phú Mỹ Dịch vụ nuôi tôm công nghiệp 18/4/2017 Nguyễn Thanh Liêm 16 16 320               2 3 1

16 HTX Tiến Phát Ấp Dân Quân, xã Việt Thắng Dịch vụ nuôi tôm công nghiệp 09/05/2017 Nguyễn Anh Bé 8 8 80                 2 4 8

17 HTX Rạch Chèo Ấp Rạch Chèo, xã Rạch Chèo Nuôi trồng và bán buôn thủy sản biển (sò huyết) 16/11/2017 Nguyễn Văn Trung 7 7 500               1 2

18 HTX Câu Kiều Ấp Cái Cám, xã Tân Hải
Sản xuất kinh doanh câu kiều và buôn bán thủy 

sản
21/11/2017 Phan Ngọc Bích 12 12 50                 2 3

19 HTX Hưng Hiệp Tiến Ấp Hưng Hiệp, Tân Hưng Tây
Chế biển, bảo quản thủy sản và các sản phẩm 

từ thủy sản
09/01/2017 Đỗ Thành Nghĩ 17 17 300               1 5 6

20 HTX sò huyết Rạch Chèo Ấp Cái Cám, xã Tân Hải Bán buôn thủy sản (sò huyết) 06/07/2017 Tô Quang 10 10 500               1 3 4

B Thành lập năm 2018

1 HTX Tân Hưng Tây Ấp Hưng Hiệp, xã Tân Hưng Tây
Nuôi tôm công  nghiệp và dịch vụ nuôi tôm 

công nghiệp
28/02/2018 Nguyễn Văn Hiếu 8               8                   400               1 4

C Ngừng hoạt động

VII HUYỆN TRẦN VĂN THỜI

A Năm 2017

1 HTX DV-NN Minh Hà 27, Ấp Minh Hà A, xã Khánh Bình Đông Dịch vụ nông nghiệp 09/06/2006 Vũ Đăng Khoa 56 56 1.995 1 3

2 HTX Tiến Bộ Đòn Dong - Khánh Lộc 
Dịch vụ nông nghiệp, mua bán vật tư nông 

nghiệp
29/08/2012 Trần Út Năm 16 16 60                 1 4



3 HTX Giống TS Sông Đốc K9, TT Sông Đốc

Giống TS, sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện 

vận tải, sản xuất nước đá, chế biến bảo quản 

thủy sản, giết mổ gia súc, gia cầm, tín dụng

03/04/2008 Đoàn Văn Túc 16 16 15.000           1 3

4 HTX 26 - 3 Ấp Minh Hà B, xã Khánh Bình Đông Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 09/5/2011 Kiều Thanh Sự 18 18 150               2 5

5 HTX Hòn Chuối Tổ 1, K1, TT Sông Đốc Nuôi cá bóp thương phẩm 17/07/2012 Lê Văn Phương 11 11 2.000             1 3

6 HTX Phúc Huy Ấp 4, Trần Hợi Dịch vụ sản xuất, kinh doanh nông nghiệp 26/6/2013 Nguyễn Văn Dũng 20 20 500               1 3

7 HTX Nông-Ngư Nghiệp Cơi 5B, Khánh Bình Tây Dịch vụ nông nghiệp 04/08/2013 Phạm Hồng Châu 12 12 120               2 3

8 HTX DVNN Kinh Dớn ấp Kinh Dớn, KBT Bắc Hoạt động dịch vụ trồng trọt 23/10/2014 Phạm Tuấn Lưu 37 70 139               1 2

9 HTX Minh Tâm ấp Cơi 5B, Khánh Bình Tây Hoạt động dịch vụ nông nghiệp 11/05/2014 Tạ Mạnh Kha 7 7 200               1 3

10 HTX DVNN Đồng Thuận ấp 1, Khánh Bình Tây Bắc Hoạt động dịch vụ trồng trọt 23/10/2014 Nguyễn Văn Ấu 73 82 229               3 5

11 HTX ấp Rạch Cui Ấp Rạch Cui, Khánh Bình Nuôi trông thủy sản 14/12/2015 Trịnh Thanh Hoài 15 15 30                 3 5

12 HTX SX-DV NN 19/8 Ấp 2, Khánh Bình Tây Bắc Dịch vụ nông nghiệp 26/12/2006 Hồ Hoàng Việt 8 35 105               1 4

13 HTX ấp Kinh Hãng A Kinh Hãng A, Khánh Hưng Hoạt động dịch vụ nông nghiệp 01/04/2016 Quách Hữu Phước 61 61 122               3 3

14 HTX Xây dựng 1/5 K9, TT Trần Văn Thời Xây dựng dân dụng 12/07/2001 Nguyễn Việt Thanh 7 60 2.000             1 3

15 HTX xây dựng Bình Minh K7, T.T Trần Văn Thời Xây dựng dân dụng 14/11/2005 Nguyễn Tiến Công 17 25 1.000             2 2

16 HTX DV-TM-XD Sông Đốc K7, TT Sông Đốc
Xây dựng công trình dân dụng, khai thác thủy 

sản, HĐ hỗ trợ DV khác
30/09/2016 Huỳnh Văn Tuấn 7 7 6.000             2 5

17 HTX Thuận lợi K10, T.T Sông Đốc Dịch vụ vận tải thủy bộ 16/12/2010 Tô Đồng Khởi 7 15 7.035             1 3

18 HTX nuôi các sặc rằn Ấp 1, xã Trần Hợi Nuôi trồng thủy sản 27/5/2017 Lê Mạnh Hà 13 13 93 3 5

19 HTX nuôi tôm Thành Công Lung Thuộc, xã Lợi An Nuôi trồng thủy sản 29/5/2017 Võ Hoàng Nghi 99 99 500 3 5

20 HTX nuôi tôm Tân Thuận Thành Thị Kẹo, xã Phong Điền Nuôi tôm công nghiệp 10/02/2017 Nguyễn Văn Nhi 3 12 360               3 3

21 HTX Thuận Lợi Lung Trường, Phong Lạc NTTS, xây dựng 30/10/2017 Nguyễn Văn Tổng 24 24 3.000             3 5

22 HTX DVNN Rạch Ruộng B Rạch Ruộng B, xã Khánh Lộc Dịch vụ nông nghiệp 12/04/2017 Nguyễn Kiên Cường 12 12 120               3 5

23 HTX Chăn nuôi dê Đê Biển Tây Âp Khánh Hưng A, xã Khánh Hải  Chăn nuôi dê Đê Biển Tây 22/12/2017 Dương Thành Tâm 7 7 1.000             1 3

24 HTX Nuôi trồng thủy sản Đồng Tâm Khóm 5 - TT Sông Đốc Nuôi trồng Thủy sản, KD thức ăn cho tôm 22/12/2017 Lâm Thành Lập 13 13 330               3 5

B Thành lập năm 2018

1 HTX Nông nghiệp - Cây xanh - Môi trường Đồng Tâm K9, TT Trần Văn Thời Nông nghiệp-Cây xanh-Môi trường 27/12/2017 Dư Từ Khước 7 7 200               1 3

2 HTX dịch vụ vận tải thủy bộ XD Phú Thịnh Khóm 7-TT Sông Đốc Hoạt động DV vận tải thủy bộ, xây dựng 24/01/2018 Trần Quốc Bình 7 7 1.000             1 3

3 HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp Khánh Bình ấp 19/5 xã Khánh Bình Dịch vụ nông nghiệp 30/01/2018 Phạm Minh Khải 7 7 500               5 3

C Ngừng hoạt động

VIII HUYỆN THỚI BÌNH

A Năm 2017



1 HTX Thành Vinh Ấp Bình Minh, Biển Bạch Đông Nuôi trồng thủy sản, gia súc, gia cầm 2013 Lê Hoàng Linh 10 12 500               2 3

2 HTX Hoàng Nhân Ấp Lê Giáo, Biển Bạch Đông Dịch vụ xây dựng CT- thương mại 2013 Nguyễn Hoàng Nhân 9 19 500               2 3

3 HTX Tiến Phát K3, TT Thới Bình Dịch vụ chế biến gia súc, gia cầm 2006 Nguyễn Văn Đức 10 14 260               1 4

4 Quỹ tín dụng nhân dân TB K1, TT.Thới Bình Kinh doanh tiền tệ 1996 Đoàn Ngọc Văn 12 12 200               1 5

5 HTX  Dịch vụ NTTS Vàm Thiệt ấp Kênh 8, xã Tân Bằng Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 30/06/2017 Trần Minh Út 20 20 100 1 3

6 Hợp tác xã Tân Lộc Phát Ấp 1, xã Tân Lộc Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 18/04/2017 Từ Văn An 9 9 90                 1 3

7 HTX Kênh Ngang Ấp 2, xã Tân Lộc Bắc Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 22/08/2017 Nguyễn Minh Toàn 14 14 100               1 4

8 HTX Xóm Sở Ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ Dịch vụ sản xuất chế biên đồ gỗ 2014 Trần Mạnh Cường 17 20 5.488             2 3

B Thành lập năm 2018

C Ngừng hoạt động

IX HUYỆN U MINH

A Năm 2017

1 HTX T19 ấp 13, xã Khánh An Dịch vụ nuôi trồng thủy sản 2015 Phan Thanh Liêm 7 7 210               

2 HTX 19/5 ấp 20, xã Nguyễn Phích
Trồng rừng, khai thác lâm sản, kinh doanh các 

sản phẩm dưới tán rừng
2012 Nguyễn Văn Vững 40 40 2.000             3 1

3 HTX Tân Tạo ấp 20, xã Nguyễn Phích SXCG vật nuôi VTNN 2007 20 3 26,5 3 1

4 HTX Vạn Lợi ấp 16, xã Khánh An Khai thác chế biến lâm sản 2010 Phan Hoàng Khải 10 10 10.000           3 1

5 HTX Tân An ấp 7, xã Khánh Lâm

Sản xuất con giống và chăn nuôi gia súc, gia 

cầm, nuôi trồng thủy sản, hoạt động dịch vụ 

nông ngư nghiệp

2008 Lâm Quốc Toản 15 12 500               3 3

6 HTX Đồng Thuận Ấp 15, xã Khánh Thuận
Cung ứng dịch vụ nông nghiệp (trồng tràm 

thâm canh, nuôi cá đồng, trồng chuối và sả)
2010 Hứa Văn Tới 11 11 55                 1 3 3

7 HTX Đồng Thuận Thành ấp 12, xã Khánh Thuận
Trồng cây ăn quả, cây dược liệu, gia vị, nhân 

và chăm
2011 Phan Thanh Trung 72 72 360               3 3 8

8 HTX Khánh  Minh Ấp 4, xã Khánh Lâm Dịch vụ nông nghiệp, bách hóa tổng hợp, VPP 2016 Lê Thành Nghiệp 9 9 1.000             1 1 2

9 HTX Khánh An ấp 6, xã Khánh An Vận chuyển hàng hóa đường thủy 2012 Nguyễn Thị Nguyệt 10 30 7.000             3 1

10 HTX Anh Đào Rạch Chệch, xã Nguyễn Phích DV sản xuất chổi, cây lau nhà và thảm 2015 Trịnh Bé Đào 7 7 100               

11 HTX Bình Minh ấp 2, xã Khánh Lâm
Dịch vụ lò xấy, vật tư nông nghiệp, thu mua 

lúa gạo
2013 Vũ Văn Thanh 10 7 500               2 1 1

12 HTX Thành Lợi Ấp 2, xã Khánh Lâm
Kinh doanh điện gia dụng, lắp ráp đồ sắt, sản 

xuất nước đóng chai
2016 Lê Tính Thiểu 7 7 600 3 1

B Thành lập năm 2018

C Ngừng hoạt động

1 HTX Thịnh Phú Ấp 2, xã Khánh Hòa
Thương mại dịch vụ sản xuất nông nghiệp và 

NTTS
2013 Triệu Đình Phú 10 6 440               3 1

159Tổng cộng


